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	Mục tiêu của bài là đánh giá hệ thống thoát nước khu vực Trung tâm và vùng ven. Từ đó đưa ra một số giải pháp đề xuất sửa chữa hạ tầng thoát nước, cấp bách giải quyết ngập cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả là đối với khu vực Trung tâm Thành phố có hạ tầng thoát nước được đầu tư xây dựng từ thời Pháp thuộc đã bị xuống cấp. Chính quyền thành phố đã dùng công nghệ lót ống nhựa, gia cố các vị trí sụt cục bộ (không đào hở) cho trường hợp cống vòm vẫn đảm bảo lưu vực thoát nước, trường hợp cống đã xuống cấp và có nguy cơ lún sụt lớn sẽ tiến hành đào hở và thay thế cống thoát nước mới; đối với khu vực vùng ven có hạ tầng thoát nước chưa được xây dựng hoàn chỉnh hoặc chưa có hệ thống thoát nước sẽ tiến hành nghiên cứu và đầu tư xây dựng cống thoát nước mới (đào hở) đảm bảo kết nối đồng bộ và thoát nước hiệu quả. 	Comment by Author: TG kiểm tra lại ý nghĩa câu, từ	Comment by Author: Đã sửa
ABSTRACT
The objective of this paper is to evaluate the drainage system in the central and periphery areas. From there, a number of proposed solutions are proposed to repair the drainage infrastructure and urgently deal with flooding in the Ho Chi Minh City area. As a result, in the City Center area, the drainage infrastructure built during the French colonial period has been degraded. The city government has used the technology of lining plastic pipes, reinforcing local slump positions (without digging) for the case of arch culverts still ensuring the drainage basin, in case the culverts have deteriorated, there is a risk of subsidence. large will conduct open excavation and install new drainage; For coastal areas where drainage infrastructure has not been fully built or has no drainage system, research and investment will be made in building new (excavated) sewers to ensure synchronous connection and drainage. efficient water.


1. Giới thiệu
Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có dân số khoảng 9.1 triệu người đang sinh sống và làm việc (Cục Thống kê TP.HCM, 2023), con số này vẫn tăng nhanh trong thời gian tới, gây áp lực lên hạ tầng đô thị. Vấn đề ngập lụt Thành phố ngày càng trầm trọng, một phần do mưa vượt tần suất xuất hiện ngày càng nhiều, triều ngày càng dâng cao dưới tác động của biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa của Thành phố quá nhanh cũng như một phần do việc quy hoạch hệ thống cống thoát nước chưa phù hợp với điều kiện hiện tại (Phùng, Phùng, & Hiền, 2019). Ở khu vực ngoại thành, mật độ xuất hiện dày đặc chung cư và nhà cao tầng với các dự án bất động sản đấu nối thoát nước sinh hoạt vào cống thoát nước mới được xây dựng nhưng còn dưới yêu cầu thoát nước nhanh (Yên, 2017). Vì vậy, chính quyền thành phố cũng đang chú ý đến cải tạo hệ thống thoát nước.	Comment by Author: Tác giả Kiểm tra lại dấu trong số:
Đối với phân cách chữ số thập phân, dùng dấu chấm (.) VD: 0.322
Đối với %, dùng dấu chấm (.). VD: 2.1%
Đối với số tính đơn vị từ hàng ngàn, dùng dấu phẩy (,) để phân cách Vd: 5,000 doanh nghiệp	Comment by Author: Bổ sung bài dưới TLTK	Comment by Author: Đã bổ sung TLTK: Huỳnh Lưu Trùng Phùng, Nguyễn Kỳ Phùng, Lê Thị Hiền. Đánh giá tác động của một số yếu tố tự nhiên và nhân sinh đến ngập lụt thành phố Hồ Chí Minh [Assessing the impact of some natural and anthropogenic factors on flooding in Ho Chi Minh City]. Báo Khoa học và Công Nghệ. Retrieved from https://vjol.info.vn/index.php/TCKHTV/article/view/61200

Để chỉnh trang đô thị, Thành phố đã đầu tư xây dựng các công trình chống ngập như các cống ngăn triều tại các vị trí tiếp giáp với sông Sài gòn như Cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc Thị Nghè, Cống Bình Lợi quận Bình Thạnh, Cống ngăn triều rạch Ông Đụng, Đá Hàn Quận 12 và hạ tầng cống thoát nước được đầu tư xây dựng mới Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Phạm Văn Đồng, Lưu vực Tân Hóa-Lò Gốm đã phát huy một số hiệu quả nhất định. Nhưng do nhiều lý do khách quan (biến đổi khí hậu, nước biển dâng, nền đất Thành phố đang lún) và chủ quan trong xây dựng hạ tầng đô thị (kỹ thuật, giao thông, công viên, bến bãi còn chậm, chưa đồng bộ) nên tình hình ngập nước chưa có dấu hiệu giảm một cách rõ rệt (Nghi, 2022). Dù trước đây đã có các giải pháp, đề xuất để giảm ngập cho thành phố từ nhà nghiên cứu Học (2009),  nhưng chưa cụ thể về mặt kỹ thuật, có hiệu quả ngay. 	Comment by Author: TG kiểm tra lại ý nghĩa câu, từ	Comment by Author: Đã sửa chính tả
Cho nên mục tiêu của bài nghiên cứu là đánh giá hệ thống thoát nước khu vực Trung tâm và vùng ven. Từ đó đưa ra một số giải pháp đề xuất sửa chữa và đầu tư xây dựng hạ tầng thoát nước cấp bách giải quyết ngập cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Việc rà soát hệ thống thoát nước khu vực Trung tâm và khu vực vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh là việc cần thiết nhằm tìm ra một số giải pháp cấp bách và lâu dài cho hệ thống hạ tầng thoát nước được vận hành hiệu quả trong tương lai. 
Bài sử dụng dữ liệu thứ cấp lấy từ Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật và thu thập dữ liệu trong công tác khảo sát hiện trạng, dữ liệu quản lý hệ thống thoát nước chuyên ngành và ý kiến của chuyên gia tại địa phương làm cơ sở để phân tích và đánh giá hệ thống thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh.	Comment by Author: Bổ sung bài/ Link bài viết dưới TLTK
Về khảo sát hạ tầng thoát nước cơ bản được phân chia thành 2 khu vực, Khu vực Trung tâm có hệ thống thoát nước đã được đầu tư xây dựng trước năm 1975 và Khu vực vùng ven có hệ thống thoát nước được đầu tư mở rộng theo hình thức đô thị hóa và nông thôn mới đã và đang đầu tư xây dựng. Đồng thời thu thập ý kiến đề xuất dự án đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước của Quận 5, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, TP Thủ Đức nhằm đảm bảo tính pháp lý trong công tác quản lý địa phương và nhu cầu cấp thiết giải quyết trong thời gian sắp tới.
Về khảo sát Khu vực Trung tâm bao gồm đường Trần Hưng Đạo, đường Phan Phú Tiên, quận 5, hiện nay có hệ thống thoát nước được đầu tư xây dựng trước năm 1975 đã cũ, xuống cấp thường xuyên ngập nước khi mưa kết hợp triều cường.
2. Đánh giá hệ thống thoát nước TP.HCM
2.1. Phát triển xây dựng hạ tầng hệ thống thoát nước TP.HCM
	TP.HCM chia ra thành 6 lưu vực là trung tâm và 5 lưu vực vùng ven, 9 lưu vực xử lý nước thải. Trong đó, xử lý nước thải đã hoàn thành hệ thống thu gom giai đoạn 1 gồm 8,752 m cống thoát nước và 9,169 m cống thu) kết hợp cuối tuyến có trạm bơm Nhiêu Lộc Thị Nghè có công suất là 1,536,000 m3/ngày đêm	Comment by Author: Tác giả Kiểm tra lại dấu trong số:
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Đối với %, dùng dấu chấm (.). VD: 2.1%
Đối với số tính đơn vị từ hàng ngàn, dùng dấu phẩy (,) để phân cách Vd: 5,000 doanh nghiệp	Comment by Author: Tác giả Kiểm tra lại dấu trong số:
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Đối với số tính đơn vị từ hàng ngàn, dùng dấu phẩy (,) để phân cách Vd: 5,000 doanh nghiệp	Comment by Author: Tác giả Kiểm tra lại dấu trong số:
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Đối với số tính đơn vị từ hàng ngàn, dùng dấu phẩy (,) để phân cách Vd: 5,000 doanh nghiệp
Hiện nay Lưu vực Tàu Hủ, Bến Nghé, kênh Đôi và Kênh Tẻ đang thực hiện xây dựng giai đoạn 2. Công trình Cải thiện môi trường nước tại: đã hoàn thành giai đoạn 1 bao gồm cống bao dài 3,141 m và cống thu dài 10,954 m.	Comment by Author: Tác giả Kiểm tra lại dấu trong số:
Đối với phân cách chữ số thập phân, dùng dấu chấm (.) VD: 0.322
Đối với %, dùng dấu chấm (.). VD: 2.1%
Đối với số tính đơn vị từ hàng ngàn, dùng dấu phẩy (,) để phân cách Vd: 5,000 doanh nghiệp	Comment by Author: Tác giả Kiểm tra lại dấu trong số:
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Hình 1. Quy hoạch thoát nước
Nguồn: JICA, 2001	Comment by Author: Bổ sung bài/ Link dưới TLTK


Đồng thời hoàn thành và vận hành trạm bơm Đồng Diều, nhà máy Bình Hưng có công suất 141,000 m3/ngày đêm giai đoạn 1. Hiện nay đang thực hiện giai đoạn 2. Lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm đã hoàn thành phần kênh và cống thu gom dài 5,959 m. Kênh Tham Lương, Bến Cát và rạch Nước Lên đã khởi công trong năm 2023 và hoàn thành 2025 với mục tiêu cải tạo và xây dựng bờ kè kết hợp giao thông, xây dựng cống thu gom, cống bao thoát nước và xử lý nước thải (Quang, 2022).	Comment by Author: Tác giả Kiểm tra lại dấu trong số:
Đối với phân cách chữ số thập phân, dùng dấu chấm (.) VD: 0.322
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Đối với số tính đơn vị từ hàng ngàn, dùng dấu phẩy (,) để phân cách Vd: 5,000 doanh nghiệp	Comment by Author: TG kiểm tra lại ý nghĩa câu, từ	Comment by Author: Đã sửa chính tả
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Hình 2. Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng TPHCM
Nguồn: Thủ tướng Chính phủ (2008)
2.2. Hiện trạng hạ tầng hệ thống thoát nước TP.HCM
	Toàn thành có 718 tuyến với chiều dài khoảng 1,748,833 m cống thoát nước cấp 2 và cấp 3 các loại kết nối 82,400 hầm thu. Năng lực kém xa so với thế giới ví dụ như thành phố Thành phố Vienna (Áo) có hệ thống nước thải phát triển với tổng chiều dài 2,200 km. Diện tích lưu vực 260 km2 với tổng dân số là 1.8 triệu người (Bich, Pham, Urban, & Hazra, 2020). Do hệ thống thoát nước lạc hậu, TP.HCM bị ngập lụt thường xảy ra trên diện rộng (Dũng & Quang, 2022).	Comment by Author: Tác giả Kiểm tra lại dấu trong số:
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Phân cấp hệ thống thoát nước địa phương, thì UBND quận, huyện đang quản lý hệ thống thoát nước có chiều dài tuyến cống cấp 3 và cấp 4 là 2,707 km, kết nối các hẻm nhánh và 146,638 hầm thu; Cống bao và cống thu có 2 tuyến chiều dài 11,893 m; 03 hệ thống cống thu gom có chiều dài 1,774,915 m kết nối 1,224 cửa xả và 523 van ngăn triều; Cống ngăn triều gồm Bình Triệu và các vị trí ở Thủ Đức như Ông Dầu và Gò Dưa, ở Quận 12 có Đá Hàn, Ba Thôn và Ông Đụng. 	Comment by Author: Tác giả Kiểm tra lại dấu trong số:
Đối với phân cách chữ số thập phân, dùng dấu chấm (.) VD: 0.322
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Đối với số tính đơn vị từ hàng ngàn, dùng dấu phẩy (,) để phân cách Vd: 5,000 doanh nghiệp	Comment by Author: Tác giả Kiểm tra lại dấu trong số:
Đối với phân cách chữ số thập phân, dùng dấu chấm (.) VD: 0.322
Đối với %, dùng dấu chấm (.). VD: 2.1%
Đối với số tính đơn vị từ hàng ngàn, dùng dấu phẩy (,) để phân cách Vd: 5,000 doanh nghiệp	Comment by Author: Tác giả Kiểm tra lại dấu trong số:
Đối với phân cách chữ số thập phân, dùng dấu chấm (.) VD: 0.322
Đối với %, dùng dấu chấm (.). VD: 2.1%
Đối với số tính đơn vị từ hàng ngàn, dùng dấu phẩy (,) để phân cách Vd: 5,000 doanh nghiệp
Cống kiểm soát triều có máy bơm với là Nhiêu Lộc Thị Nghè, cống Bình Lợi, cống Rạch Lăng và cống Rạch Nhảy - Ruột Ngựa; Hồ điều tiết Thanh Đa có diện tích 3,000 m2 và máy bơm có công suất 2,520 m3/giờ; Mễ Cốc 1 có công suất bơm 2,520 m3/giờ.	Comment by Author: Tác giả Kiểm tra lại dấu trong số:
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Hình 3. Cống ngăn triều rạch Ông đụng, Quận 12
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Hình 4. Hệ thống thoát nước Khu vực Kênh Nhiêu lộc Thị Nghè (Lưu vực thoát nước Nhiêu lộc), Ảnh Quỳnh Trần
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Hình 5. Trạm bơm Nhiêu lộc Thị Nghè, 
      Ảnh do Công ty thoát nước đô thị TP.HCM cung cấp
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	STT	Comment by Author: Tác giả Kiểm tra lại dấu trong số:
Đối với phân cách chữ số thập phân, dùng dấu chấm (.) VD: 0.322
Đối với %, dùng dấu chấm (.). VD: 2.1%
Đối với số tính đơn vị từ hàng ngàn, dùng dấu phẩy (,) để phân cách Vd: 5,000 doanh nghiệp	Comment by Author: Đã sửa
	LƯU VỰC THOÁT NƯỚC
	KHỐI LƯỢNG
	Đánh giá 

	
	
	cống
	hầm ga
	máng
	cửa xả
	

	
	Khu Trung tâm
	
	
	
	
	

	1
	Nam Nhiêu lộc (Quận 10, 1, 3, 1 phần Quận Tân Bình)
	104,575
	5,724
	3,411
	99
	Hệ thống cống cũ, xuống cấp, hiệu quả thoát nước kém: Trần Hưng Đạo, Phan Phú Tiên, Nguyễn Biểu	Comment by Author: TG kiểm tra lại ý nghĩa câu, từ	Comment by Author: Đã sửa chính tả

	2
	Bắc Nhiêu lộc (Bình Thạnh, 3, 1 phần Quận Tân Bình, Gò Vấp)
	126,973
	6,160
	3,585
	110
	

	3
	Bắc Tàu hủ (Quận 10, 5,6)
	145,770
	9,172
	5,084
	39
	

	4
	Bến Nghé - Q.4 (Quận 1, 4)
	99,830
	5,863
	3,384
	58
	

	
	Khu vùng ven
	
	
	
	
	

	5
	Phía đông thành phố (Thành phố Thủ Đức)
	90,046
	3,234
	1,779
	62
	- Hệ thống mới đầu tư phát huy hiệu quả thoát nước. 
- Tuy nhiên nhiều tuyến đường không có hệ thống thoát nước: Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi
- Khu Đông Thành phố Hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh do đang trong quá trình đầu tư xây dựng.
- Hiện nay có 5 điểm ngập: Võ Văn Kiệt (giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm); Điện Biên Phủ (Cầu vượt đến SN672); Đường Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền  

	6
	Phía bắc thành phố (Quận 12, Hóc Môn, Củ Chi)
	100,407
	2,625
	1,637
	57
	

	7
	Phía tây thành phố (Bình Tân, Bình Chánh)
	73,601
	3,113
	2,509
	4
	

	8
	Phía nam thành phố (Quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ)
	130,792
	5,480
	3,333
	70
	

	9
	Nam Tham Lương (Gò vấp, Tân Bình, Tân Phú)
	81,407
	3,582
	2,468
	39
	

	10
	Tân hoá - Lò Gốm (Quận 11, Tân Bình, Tân Phú)
	81,788
	4,288
	2,818
	41
	



2.3. Đánh giá các tuyến thoát nước tại Khu vực Trung tâm và vùng ven
Mặc dù đã duy tu sửa chữa để vận hành, đến nay một số vị trí đã có hiện tượng sụt lún, hở hàm ếch gây mất an toàn giao thông và khả năng thoát nước bị chậm. Tại Khu vực vùng ven (tuyến Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn, Củ Chi và đường Nguyễn Duy Trinh), Thành phố Thủ Đức hiện nay do đầu tư chưa đồng bộ nên nhiều đoạn chưa có hệ thống thoát nước, thường xuyên bị đọng và ngập do mưa gây mất an toàn trong giao thông và ảnh hưởng cuộc sông của người dân trong khu vực.
Tại khu vực tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, Phan Phú Tiên (Quận 5) có hệ thống hạ tầng thoát nước đã được hình thành từ thời Pháp thuộc, hiện nay một số vị trí đã xuống cấp, thường xuyên ngập nước khi mưa kết hợp triều cường:


	           Tuyến cống thoát nước chính cho đường Phan Phú Tiên và các đường liên quan trong lưu vực rộng khoảng 9ha là tuyến cống vòm BxH = 0.8m x (1m -1.2m), L=156.7m, thoát qua cống Þ1200 băng ngang đường Võ Văn Kiệt, ra cửa xả tại bờ kè kênh Tàu Hủ. Kết cấu công dạng vòm bằng gạch đã mục, không còn đảm bảo khả năng khai thác lâu dài; các cống nhánh gồm các loại Þ200-Þ500 không đồng bộ, các hầm ga thoát nước hiện hữu đều đã xuống cấp, tường gạch hư hỏng.	Comment by Author: Tác giả Kiểm tra lại dấu trong số:
Đối với phân cách chữ số thập phân, dùng dấu chấm (.) VD: 0.322
Đối với %, dùng dấu chấm (.). VD: 2.1%
Đối với số tính đơn vị từ hàng ngàn, dùng dấu phẩy (,) để phân cách Vd: 5,000 doanh nghiệp
Vì vậy khi mưa lượng nước từ đường Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo chảy tràn mặt đường vào đường Phan Phú Tiên, kết hợp triều cường, làm quá tải hệ thống cống hiện hữu, nước thoát chậm gây ngập đường, nước tràn vào một số nhà dân dọc tuyến (Trường, 2007).
	[image: ]






Hình 6. Đường Phan Phú Tiên ngập mưa và triều cường
Nguồn: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật-2022	Comment by Author: Bổ sung bài/ Link dưới TLTK


Đối với Khu vực vùng ven chọn các giao thông liên vùng như tuyến Quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn, Củ Chi) và tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Thành phố Thủ Đức: nhiều đoạn chưa có hệ thống thoát nước thường xuyên bị đọng, ngập do mưa.
	Tuyến cống thoát nước chính cho đường Nguyễn Duy Trinh và các đường liên quan trong lưu vực là tuyến cống tròn D800 thoát qua cống hộp 2x(1.6m*2.0m) bên trong khuôn viên Liên đoàn lao động, ra cửa xả tại bờ rạch Giồng Ông Tố.	Comment by Author: Tác giả Kiểm tra lại dấu trong số:
Đối với phân cách chữ số thập phân, dùng dấu chấm (.) VD: 0.322
Đối với %, dùng dấu chấm (.). VD: 2.1%
Đối với số tính đơn vị từ hàng ngàn, dùng dấu phẩy (,) để phân cách Vd: 5,000 doanh nghiệp
Hiện trạng tuyến cống chính D800 và các cống ngang D600 không đảm bảo khả năng thoát nước. Đoạn cống D800 cuối tuyến (trước Liên đoàn lao động) chuyển hướng dòng chảy với góc nối 900 ở nhiều vị trí, lượng nước từ nhiều hướng đổ dồn về gây tổn thất áp lực, cống nhỏ nước thoát chậm.
Khi trời mưa, lượng nước từ mặt đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn phía trên đầu tuyến có nền cao hơn), và từ mặt đường Nguyễn Tư Nghiêm, đường Nguyễn Tuyển chảy dốc địa hình tràn mặt đường vào đường Nguyễn Duy Trinh (từ Nhà thiếu nhi đến Liên đoàn lao động), làm quá tải hệ thống cống hiện hữu, nước thoát chậm gây ngập đường, nước tràn vào một số nhà dân dọc tuyến.

	[image: Hinh 2 NDT]





Hình 7. Đường Nguyễn Duy Trinh
ngập mưa
Nguồn: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật-2022	Comment by Author: Bổ sung bài/ Link dưới TLTK
	Comment by Author: Đã bổ sung TLTK: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật trực thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 205 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

[image: Hinh 3 NDT]





Hình 8. Đường Nguyễn Duy Trinh ngập mưa. 
Nguồn: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật-2022	Comment by Author: Bổ sung bài/ Link dưới TLTK
	Comment by Author: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật trực thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 205 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.



3. Giải pháp đề xuất
Đối với Khu vực Trung tâm đã được khảo sát hiện trạng, cụ thể là đường Phan Phú Tiên có hệ thống cống vòm được đầu tư từ thời Pháp thường xuyên ngập nước do cống thoát nước bị xuống cấp, một số đoạn bị sụp lún và được địa phương ủng hộ trong việc thay thế, sửa chữa cải tạo hạ tầng thoát nước.
Giải pháp lót ống nhựa bằng công nghệ SPR: Cải tạo hệ thống thoát nước hiện trạng bằng công nghệ lót ống SPR (không đào hở), giải pháp này đang thí điểm được tài trợ bởi tổ chức hợp tác JICA - Nhật Bản.  
	Hệ thống cống vòm được xây bằng gạch, tuổi thọ trên 150 năm, vẫn được cơ quan chức năng duy tu, khảo sát đánh giá hiện trạng định kỳ. Hệ thống này mặc dù đã bị xuống cấp nhưng với những trận mưa lớn như giữa tháng 8-2022 vừa qua (vũ lượng cực lớn, hơn 100mm), một số tuyến đường khu vực trung tâm bị ngập nhưng vẫn ít hơn so với những khu vực khác của thành phố.	Comment by Author: TG kiểm tra lại ý nghĩa câu, từ (nếu sai)	Comment by Author: Đã kiểm tra
Đến nay, TP.HCM đã sửa chữa cục bộ, cải tạo và thay mới một số tuyến cống vòm. Công nghệ cải tạo cống vòm bằng phương pháp lót cống cuộn xoắn ốc tại chỗ (SPR: Sewage Pipe Renewal) không đào hở được áp dụng thử nghiệm cho 4 đoạn cống dài tổng cộng 2.78km với kinh phí lên đến 467.5 tỷ đồng (tương đương 168 triệu đồng/m cống).	Comment by Author: Tác giả Kiểm tra lại dấu trong số:
Đối với phân cách chữ số thập phân, dùng dấu chấm (.) VD: 0.322
Đối với %, dùng dấu chấm (.). VD: 2.1%
Đối với số tính đơn vị từ hàng ngàn, dùng dấu phẩy (,) để phân cách Vd: 5,000 doanh nghiệp

[image: ]
Hình 11. Sơ đồ phục hồi đường ống cũ 
Nguồn: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật-2022	Comment by Author: Bổ sung bài/ Link dưới TLTK
	[image: Phục hồi hay làm mới hệ thống cống vòm TP.HCM? - Ảnh 1.]
Hình 9. Mặt cắt cống vòm- -
Nguồn: Ảnh Lai Quốc Huy	Comment by Author: Bổ sung bài và Năm xuất bản dưới TLTK	Comment by Author: 	Comment by Author: Trần Ngọc Tiến Dũng & Châu Nguyễn Xuân Quang (2022). Hệ thống cống vòm TP.HCM: Phục hồi hay làm mới [Ho Chi Minh City arch sewer system: Restore or renew]. Tuồi Trẻ. Retrieved fromhttps://tuoitre.vn/phuc-hoi-hay-lam-moi-he-thong-cong-vom-tp-hcm-20220915151146935.htm


[image: Cải tạo cống vòm thời Pháp bằng công nghệ không đào của Nhật - Ảnh 1.]
Hình 10. Một đoạn cống khu vực vòng xoay cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh được cải tạo xong theo phương pháp SPR 
Nguồn: Ảnh Lai Quốc Huy	Comment by Author: Bổ sung bài và Năm xuất bản dưới TLTK
	Comment by Author: Đã có link TLTK: Trần Ngọc Tiến Dũng & Châu Nguyễn Xuân Quang (2022). Hệ thống cống vòm TP.HCM: Phục hồi hay làm mới [Ho Chi Minh City arch sewer system: Restore or renew]. Tuồi Trẻ. Retrieved fromhttps://tuoitre.vn/phuc-hoi-hay-lam-moi-he-thong-cong-vom-tp-hcm-20220915151146935.htm




[image: Phục hồi hay làm mới hệ thống cống vòm TP.HCM? - Ảnh 6.]
Hình 12. Cải tạo cống cũ bằng phương pháp bọc cống (casing), từ trái sang phải: cống cũ cần làm sạch tiết diện, đưa vỏ bọc xuống lòng cống và hoàn thiện bọc cống
Nguồn: Tomczak & Zielinska	Comment by Author: Bổ sung bài và Năm xuất bản dưới TLTK: Trần Ngọc Tiến Dũng & Châu Nguyễn Xuân Quang (2022). Hệ thống cống vòm TP.HCM: Phục hồi hay làm mới [Ho Chi Minh City arch sewer system: Restore or renew]. Tuồi Trẻ. Retrieved fromhttps://tuoitre.vn/phuc-hoi-hay-lam-moi-he-thong-cong-vom-tp-hcm-20220915151146935.htm

[image: Phục hồi hay làm mới hệ thống cống vòm TP.HCM? - Ảnh 7.]
Hình 13. Phục hồi cống vòm 
Nguồn https://tuoitre.vn/phuc-hoi-hay-lam-moi-he-thong-cong-vom-tp-hcm-20220915151146935.htm	Comment by Author: Bổ sung Link bài viết dưới TLTK	Comment by Author: Đâ có link TLTK: Trần Ngọc Tiến Dũng & Châu Nguyễn Xuân Quang (2022). Hệ thống cống vòm TP.HCM: Phục hồi hay làm mới [Ho Chi Minh City arch sewer system: Restore or renew]. Tuồi Trẻ. Retrieved fromhttps://tuoitre.vn/phuc-hoi-hay-lam-moi-he-thong-cong-vom-tp-hcm-20220915151146935.htm

Giải pháp thi công lắp đặt cống thoát nước mới: thay thế hạ tầng thoát nước đã xuống cấp bằng cống tròn D1200, cải tạo công ngang, nâng đường 170mm - 200mm, thảm nhựa và lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị.
	Đối với Khu vực vùng ven đã được khảo sát tuyến cống thoát nước đường Nguyễn Duy Trinh hiện nay hạ tầng thoát nước cống nhỏ, không đảm bảo khả năng thoát nước; Tuyến cống cũ khuyết tật góc chuyển hướng, bị ngập nước khi trời mưa; Đồng thời địa phương cũng ủng hộ và đề xuất đầu tư lắp đặt hạ tầng cống thoát nước để giảm ngập do mưa và triều cường.
Giải pháp (đào hở):  xây dựng hạ tầng thoát nước bằng cống tròn D1200, cải tạo cống ngang, thảm nhựa và lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị.
	  [image: ] 
Hình 14. Sơ đồ đào hở lắp đặt cống thoát nước 
Nguồn: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật-2022	Comment by Author: Bổ sung bài/ Link dưới TLTK



4. Kết luận 
Cải tạo hệ thống thoát nước là một phần trong công cuộc nâng cấp đô thị của TP.HCM. Bài đã trình bày bức tranh hiện tại quá trình nâng cấp hệ thống thoát nước khu vực trung tâm, vùng ven, và đưa ra một số giải pháp đề xuất sửa chữa và đầu tư xây dựng hạ tầng thoát nước cấp bách giải quyết ngập cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Các kết quả chính như sau:
(i) Đối với khu vực Trung tâm Thành phố có hạ tầng thoát nước được đầu tư xây dựng từ thời Pháp thuộc, trường hợp cống vòm đảm bảo lưu vực thoát nước thì dùng công nghệ lót ống nhựa, gia cố các vị trí sụt cục bộ (không đào hở). Về giải pháp này, có ưu điểm là tiết kiệm chi phí đầu tư, không gây cản trở giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời bảo tồn di sản hệ thống thoát nước hình thành theo lịch sử Sài Gòn - TPHCM. Tuy nhiên hiện nay chỉ mới áp dụng thí điểm cho một số vị trí để tiến hành xây dựng đơn giá, định mức áp dụng trong thời gian tới. Ngoài ra, trường hợp khi khảo sát cống đã xuống cấp, có nguy cơ lún sụt lớn sẽ tiến hành đào hở và lắp đặt công thoát thoát nước mới.	Comment by Author: TG kiểm tra lại sự lặp từ	Comment by Author: Đã sửa

(ii) Đối với khu vực vùng ven có hạ tầng thoát nước chưa được xây dựng hoàn chỉnh hoặc chưa có hệ thống thoát nước nên đầu tư xây dựng cống thoát nước mới (đào hở) đảm bảo kết nối đồng bộ và thoát nước hiệu quả.
Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn thành nhiều công trình kiểm soát mực nước triều (bao gồm 6 cống ngăn triều và 7 km đê kè) giải quyết ngập cho khu vực vùng Trung tâm. Một khi dự án trên hoàn thành sẽ giải quyết kiểm soát triều cường và giảm ngập cho khu vực Trung tâm. Trong tương lai lưu vực vùng ven cũng sẽ có các dự án kiểm soát triều và đầu tư hệ thống thoát nước như Kênh Tham lương - Bến Cát, Đê Bao bờ tả sông Sài Gòn, và các tuyến đường vành đai để giải quyết bài toán giảm ngập cho thành phố.
LỜI CẢM ƠN
Tôi xin cảm ơn Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật đã cung cấp dữ liệu để hoàn thành đề tài nghiên cứu.
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